
Tổng Chia ra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 941 872 69 63 63

1. Cấp Mầm non 169 159 10 9 9

1 Trường MN Hoa Cúc 41 40 1 1 1 Sư phạm mầm non Cao đẳng trở lên Giáo viên Mầm non

2 Trường MN Hoạ Mi 37 35 2 2 2 Sư phạm mầm non Cao đẳng trở lên Giáo viên Mầm non

3 Trường MN Hoa Đào 24 20 4 3 3 Sư phạm mầm non Cao đẳng trở lên Giáo viên Mầm non

4 Trường MN Hoa Phượng 36 35 1 1 1 Sư phạm mầm non Cao đẳng trở lên Giáo viên Mầm non

5 Trường MN Hoa Sen 31 29 2 2 2 Sư phạm mầm non Cao đẳng trở lên Giáo viên Mầm non

2. Cấp Tiểu học 470 433 37 32 32

1

Sư phạm Tin học; 

Sư phạm Toán - Tin (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tin học

1

Sư phạm Thể dục - Thể thao, 

Giáo dục Thể chất (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Thể dục

1 Sư phạm Âm nhạc Đại học trở lên Giáo viên Âm nhạc

Vị trí việc 

làm tuyển dụng 
Ghi chú

6 Trường TH Tân Phú 53 50 3 3

Chuyên môn đào tạo 

cần tuyển

Số lượng vị trí việc 

làm cần tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 1320/TB-UBND ngày 21/11/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Stt Tên đơn vị

Biên chế 

viên chức 

giao

Biên chế 

viên chức 

đã sử dụng

Biên chế 

hiện còn

Trình độ 

 cần tuyển



Tổng Chia ra

Vị trí việc 

làm tuyển dụng 
Ghi chú

Chuyên môn đào tạo 

cần tuyển

Số lượng vị trí việc 

làm cần tuyển
Stt Tên đơn vị

Biên chế 

viên chức 

giao

Biên chế 

viên chức 

đã sử dụng

Biên chế 

hiện còn

Trình độ 

 cần tuyển

1 Giáo dục Tiểu học Đại học trở lên Giáo viên Tiểu học

1

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

1

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

1

Sư phạm Thể dục - Thể thao, 

Giáo dục Thể chất (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Thể dục

9 Trường TH Tân Bình B 33 30 3 1 1 Giáo dục Tiểu học Đại học trở lên Giáo viên Tiểu học

1 Giáo dục Tiểu học Đại học trở lên Giáo viên Tiểu học

1

Sư phạm Tin học; 

Sư phạm Toán - Tin (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tin học

1

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

3

8 Trường TH Tân Bình 49 47 2 2

10 Trường TH Tân Đồng 50 47 3

27 Trường TH Tân Phú C 41 36 5



Tổng Chia ra

Vị trí việc 

làm tuyển dụng 
Ghi chú

Chuyên môn đào tạo 

cần tuyển

Số lượng vị trí việc 

làm cần tuyển
Stt Tên đơn vị

Biên chế 

viên chức 

giao

Biên chế 

viên chức 

đã sử dụng

Biên chế 

hiện còn

Trình độ 

 cần tuyển

11 Trường TH Tân Xuân B 50 48 2 2 2

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

12 Trường TH Tân Xuân C 40 39 1 1 1

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

2

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

1

Sư phạm Thể dục - Thể thao, 

Giáo dục thể chất (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Thể dục

4 Giáo dục Tiểu học Đại học trở lên Giáo viên Tiểu học

1

Sư phạm Tin học; 

Sư phạm Toán - Tin (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tin học

2

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

14 Trường TH Tân Thành 53 46 7 7

313 Trường TH Tiến Thành 47 44 3



Tổng Chia ra

Vị trí việc 

làm tuyển dụng 
Ghi chú

Chuyên môn đào tạo 

cần tuyển

Số lượng vị trí việc 

làm cần tuyển
Stt Tên đơn vị

Biên chế 

viên chức 

giao

Biên chế 

viên chức 

đã sử dụng

Biên chế 

hiện còn

Trình độ 

 cần tuyển

4 Giáo dục Tiểu học Đại học trở lên Giáo viên Tiểu học

2

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

1

Sư phạm Thể dục - Thể thao, 

Giáo dục Thể chất (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu học 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Thể dục

1

Sư phạm Tin học; 

Sư phạm Toán - Tin (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tin học

3. Cấp Trung học cơ sở 302 280 22 22 22

1 Sư phạm Công nghệ Đại học trở lên
Giáo viên Khoa học 

công nghệ

1 Sư phạm Lịch sử và Địa lý Đại học trở lên Giáo viên Lịch sử và Địa lý

1 Sư phạm Toán Đại học trở lên Giáo viên Toán

1 Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học trở lên Giáo viên Khoa học tự nhiên

1 Sư phạm Toán - Tin Đại học trở lên Giáo viên Toán-Tin

1 Kế toán Đại học trở lên Kế toán viên

1 Sư phạm Toán Đại học trở lên Giáo viên Toán

1 Sư phạm Vật lý Đại học trở lên Giáo viên Vật lý

16 Trường THCS Tân Phú 111 105 6 6

17 Trường THCS Tân Thiện 37 35 2 2

815 Trường TH Tiến Hưng A 54 46 8



Tổng Chia ra

Vị trí việc 

làm tuyển dụng 
Ghi chú

Chuyên môn đào tạo 

cần tuyển

Số lượng vị trí việc 

làm cần tuyển
Stt Tên đơn vị

Biên chế 

viên chức 

giao

Biên chế 

viên chức 

đã sử dụng

Biên chế 

hiện còn

Trình độ 

 cần tuyển

3 Sư phạm Toán Đại học trở lên Giáo viên Toán

1

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

2 Sư phạm Lịch sử Đại học trở lên Giáo viên Lịch sử

1 Sư phạm Âm nhạc Đại học trở lên Giáo viên Âm nhạc

1

Sư phạm Hóa học (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Hóa

1 Sư phạm Ngữ văn Đại học trở lên Giáo viên Ngữ văn

1

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

2 Sư phạm Toán Đại học trở lên Giáo viên Toán

1

Sư phạm tiếng Anh (hoặc 

chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên THCS 

theo quy định)

Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh

1 Sư phạm Khoa học tự nhiên Đại học trở lên Giáo viên Khoa học tự nhiên

4

19 Trường THCS Tân Thành 41 39 2 2

20 Trường THCS Tiến Hưng 53 49 4

18 Trường THCS Tiến Thành 60 52 8 8



Tổng Chia ra

Vị trí việc 

làm tuyển dụng 
Ghi chú

Chuyên môn đào tạo 

cần tuyển

Số lượng vị trí việc 

làm cần tuyển
Stt Tên đơn vị

Biên chế 

viên chức 

giao

Biên chế 

viên chức 

đã sử dụng

Biên chế 

hiện còn

Trình độ 

 cần tuyển

II. Sự nghiệp khác 161 143 18 12 12

2 Bác sĩ đa khoa Đại học trở lên Bác sĩ đa khoa

1 Công nghệ thực phẩm Đại học trở lên An toàn vệ sinh thực phẩm

2

  Y tế công cộng 

(chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ đạt chuẩn viên 

chức dân số)

Đại học trở lên Dân số viên

2 Kế toán Đại học trở lên Kế toán

1  Kiến trúc sư Đại học trở lên Quản lý dự án

1
Kỹ sư Kỹ thuật công trình

 xây dựng 
Đại học trở lên

Quản lý, kiểm tra, giám sát dự án 

thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị 

đầu tư đến khi thi công, kết thúc 

đầu tư, bàn giao và tất toán dự án 

Giao thông vận tải, xây dựng dân 

dụng

3 Trung tâm Văn hóa - Thể thao 9 8 1 1 1  Ngành Văn hóa Đại học trở lên Tuyên truyền viên

4 Kho lưu trữ 8 5 3 2 2

Ngành lưu trữ (chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư - 

lưu trữ) 

Đại học trở lên Lưu trữ viên

1102 1015 87 75 75Tổng cộng

5

2 Ban Quản lý các dự án 18 13 5 4

91 Trung tâm Y tế 126 117


